
TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

     58.720,2 
I        3.938,7 
1 20 308             98,5 BCS UBND xã quản lý Văn Sơn
2 20 37           347,9 BHK UBND xã quản lý Văn Sơn
3 20 190           200,0 LUK UBND xã quản lý Văn Sơn
4 20 189           205,0 LUK UBND xã quản lý Văn Sơn
5 14 121           146,8 LUK UBND xã quản lý Văn Sơn
6 14 122             86,8 LUK UBND xã quản lý Văn Sơn
7 14 107           121,9 BHK UBND xã quản lý Văn Sơn
8 20 206           721,0 BHK UBND xã quản lý Văn Sơn
9 20 214           246,4 BHK UBND xã quản lý Văn Sơn

10 20 215           305,0 BHK UBND xã quản lý Văn Sơn
11 14 91             66,3 BHK UBND xã quản lý Văn Sơn
12 20 122             86,0 BHK UBND xã quản lý Văn Sơn
13 12 31           278,3 BHK UBND xã quản lý Thanh Long
14 25 36a           176,9 BCS UBND xã quản lý Trường Xuân
15 7 878           113,0 BHK UBND xã quản lý Trường Xuân
16 25 22           158,9 BCS UBND xã quản lý Trường Xuân
17 17 103a           320,0 BCS UBND xã quản lý Tây Sơn
18 14 124           260,0 BCS UBND xã quản lý Vĩnh Sơn

II        8.567,5                  -   

TOÀN HUYỆN
XÃ ĐỈNH BÀN

XÃ LƯU VĨNH SƠN

PHỤ LỤC 02: CÁC THỬA ĐẤT NHỎ HẸP DỰ KIẾN GIAO ĐẤT, ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG  ĐẤT NĂM 2024

Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        /     /2024 của UBND huyện Thạch Hà

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

UỶ BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THẠCH HÀ
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

1 21 115           250,0 TSN UBND xã quản lý
2 21 175             30,0 BCS UBND xã quản lý
3 18 146           262,0 BCS UBND xã quản lý
4 6 264           202,0 HNK UBND xã quản lý
5 2 207           274,0 LUC UBND xã quản lý
6 27 15           134,6 BCS UBND xã quản lý
7 18 385           228,1 BCS UBND xã quản lý
8 32 101           423,9 MNC UBND xã quản lý
9 30 81           345,2 BCS UBND xã quản lý

10 46 214           212,9 BCS UBND xã quản lý
11 29 96           110,7 LNK UBND xã quản lý
12 1 251           150,4 LUC UBND xã quản lý
13 1 252           203,7 LUC UBND xã quản lý
14 1 434           116,4 BCS UBND xã quản lý
15 1 338           177,7 HNK UBND xã quản lý
16 1 358           243,6 HNK UBND xã quản lý
17 29 471           215,2 TSN UBND xã quản lý
18 1 221           234,3 TSN UBND xã quản lý
19 1 118           368,7 HNK UBND xã quản lý
20 40 253           236,5 BCS UBND xã quản lý
21 1 342           206,9 TSN UBND xã quản lý
22 1 343           585,5 TSN UBND xã quản lý
23 1 494           212,6 NHK UBND xã quản lý
24 6 281           476,0 HNK UBND xã quản lý
25 6 265           148,0 HNK UBND xã quản lý
26 1 337           270,5 HNK UBND xã quản lý
27 85 323           271,3 BCS UBND xã quản lý
28 85 322           132,4 BCS UBND xã quản lý
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

29 32 272           291,7 NTS UBND xã quản lý
30 42 22           359,4 NTS UBND xã quản lý
31 1 159           462,7 HNK UBND xã quản lý
32 7 856           290,0 HNK UBND xã quản lý
33 40 408           284,1 NTS UBND xã quản lý
34 39             65,6 BCS UBND xã quản lý
35 39 222             90,9 BCS UBND xã quản lý

III        2.142,5 
1 20 14           457,5  BCS  UBND xã quản lý Thống Nhất
2 21 102           127,0  BCS  UBND xã quản lý Thống Nhất
3 24 34             92,0  BCS  UBND xã quản lý Thống Nhất
4 34 5 279,0          CLN  UBND xã quản lý Hòa Bình
5 34 43 214,0          CLN  UBND xã quản lý Hòa Bình
6 34 107 198,0          CLN  UBND xã quản lý Hòa Bình
7 34 138 343,0          CLN  UBND xã quản lý Hòa Bình
8 34 18 211,0          CLN  UBND xã quản lý Hòa Bình
9 298 83 150,0          CLN  UBND xã quản lý Tân Lộc

10 106 1 71,0            BCS  UBND xã quản lý Tùng Lâm

IV        2.817,9                  -                                     -   
1 4 624           100,0  BCS  UBND xã quản lý Khe Giao II
2 14 18           357,9  CLN  UBND xã quản lý Trung Tâm
3 15 115           200,0  BCS  UBND xã quản lý Nam Sơn
4 16 131           500,0  CLN  UBND xã quản lý Nam Sơn
5 13 148        1.500,0  BCS  UBND xã quản lý Ngọc Hà
6 15 486           160,0  BCS  UBND xã quản lý Nam Sơn

V        2.345,1 
1 26 225           131,2  BCS  UBND xã quản lý Thôn 18
2 32 309           299,7  BCS  UBND xã quản lý Bình Tiến

XÃ NAM ĐIỀN

XÃ NGỌC SƠN

XÃ TÂN LÂM HƯƠNG
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

3 42 42           182,8  BCS  UBND xã quản lý Văn Minh
4 54 122             95,0  BCS  UBND xã quản lý Tân Hòa
5 43 173             84,2  BCS  UBND xã quản lý Mỹ Triều
6 28 410           326,6  BCS  UBND xã quản lý Trung Hòa
7 28 35           100,0  BCS  UBND xã quản lý Trung Hòa
8 41 11           120,4  BCS  UBND xã quản lý Đông Tân
9 36 38           208,3  BCS  UBND xã quản lý Tiến Bộ

10 47 15           154,5  BCS  UBND xã quản lý Tiến Bộ
11 47 165             51,8  BCS  UBND xã quản lý Tiến Bộ
12 45 53           300,0  BCS  UBND xã quản lý Tân Tiến
13 9 1110             35,0  BCS  UBND xã quản lý Tân Tiến
14 28 110           255,6  BCS  UBND xã quản lý Trung Hòa

VI        2.437,7 
1 14 460           109,7  BCS  UBND xã quản lý Liên Hương
2 10 93           133,0  BCS  UBND xã quản lý Thống Nhất

3
3

          110,0  BCS  UBND xã quản lý 
Nam Bình

Giáp ranh về phía Bắc của thửa 

đất số 4 tờ bản đồ 03
4 3 680           212,3  BCS  UBND xã quản lý Nam Bình
5 33 575             36,4  BCS  UBND xã quản lý Bắc Thượng
6 24 463 75,0            BCS  UBND xã quản lý Bắc Thượng

7
24 22,1           

 BCS  UBND xã quản lý 
Bắc Thượng

Phần đất giáp ranh về phía Đông 

thửa đất 899

8
16 80,0           

 BCS  UBND xã quản lý 
Bắc Thượng

Phần đất giáp ranh về phía Đông 

thửa đất 340

9
24 120,0         

 BCS  UBND xã quản lý 
Bắc Thượng

Phần đất giáp ranh về phía Đông 

thửa đất 410

10
16 120,0         

 BCS  UBND xã quản lý 
Bắc Thượng

Phần đất giáp ranh về phía Đông 

thửa đất 185

XÃ THẠCH ĐÀI
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

11 25 40 35,0            BCS  UBND xã quản lý Bắc Thượng
12 15 113 100,0          BCS  UBND xã quản lý Bắc Thượng Một phần thửa đất 113
13 8           121,0  BCS  UBND xã quản lý Bàu Láng Phần đất giáp ranh về phía Tây 
14 4             50,0  BCS  UBND xã quản lý Bàu Láng Phần đất giáp ranh về phía Bắc 
15 23           163,0  BCS  UBND xã quản lý Liên Hương Phần đất giáp ranh về phía Bắc 
16 19 385             90,0  BCS  UBND xã quản lý Kỳ Phong Một phần thửa đất 385
17 12 303 65,0            BCS  UBND xã quản lý Kỳ Phong Một phần thửa đất 303
18 19 63,8            BCS  UBND xã quản lý Kỳ Phong Giáp ranh về phía Đông thửa 369

19
32 138,0         

 BCS  UBND xã quản lý 
Nam Thượng

Giáp ranh phía Đông Bắc Thửa 

264;281 (Đất dôi dư sau quy 

20
33 593,4         

 BCS  UBND xã quản lý 
Nam Thượng

Đất dôi dư sau quy hoạch đồng bà 

bà thôn Nam Thượng

VII           300,0                  -                                     -                               -   
17                87,0           100,0 BCS UBND xã quản lý Nam Hải
16 499,0                       200,0 BCS UBND xã quản lý Bắc Hải

VIII        1.947,3 
1 41 305 210,9          BCS UBND xã quản lý Thai Yên
2 41 306 93,6            BCS UBND xã quản lý Thai Yên
3 41 265 276,4          BCS UBND xã quản lý Thai Yên
4 46 351 355,4          BCS UBND xã quản lý Liên Phố
5 46 228 292,0          BCS UBND xã quản lý Liên Phố
6 37 239 207,3          BCS UBND xã quản lý Liên Phố
7 20 215 235,6          BCS UBND xã quản lý Liên Mỹ
8 20 322 216,1          BCS UBND xã quản lý Liên Mỹ
9 58 92 60,0            BCS UBND xã quản lý Bình Dương

IX           400,0 
45 35 150,00  BCS UBND xã quản lý  Hoà Hợp 
88 29 100,00  BCS UBND xã quản lý  Hoà Hợp 

XÃ THẠCH HỘI

XÃ THẠCH KÊNH

XÃ THẠCH HẢI
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

39 342 12,2  BCS UBND xã quản lý  Hoà Hợp 
39 44 23,5  BCS UBND xã quản lý  Hoà Hợp 
39 341 10,6  BCS UBND xã quản lý  Hoà Hợp 
15 286 150,00  BCS UBND xã quản lý  Hoà Hợp 

X        4.235,6 

18 44 150,0         
 BCS UBND xã quản lý

Phúc Thanh

phần diện tích phía đông thửa đất 

chưa có trong bản đồ
24 52 444,3          BCS UBND xã quản lý Phúc Thanh

18 35 1.332,7      
 BCS UBND xã quản lý

Phúc Thanh

Phần diện tích phía bắc thửa đất 

chưa có trong bản đồ
20 120 259,1          BCS UBND xã quản lý Thanh Lan
22 75 362,5          BCS UBND xã quản lý Tân Phúc
23 102 93,0            BCS UBND xã quản lý Tân Phúc
30 7 315,8          BCS UBND xã quản lý Tân Hương
28 38 674,5          BCS UBND xã quản lý Tân Hương
26 153 330,4          BCS UBND xã quản lý Vĩnh Tiến Giao đất sai thẩm quyền sau ngày 
29 23 273,3          BCS UBND xã quản lý Vĩnh Tiến

29 30+34
 BCS UBND xã quản lý

Vĩnh Tiến

phần diện tích phía đông thửa đất 

chưa có trong bản đồ

25 137
 BCS UBND xã quản lý

Đồng Giang

Cạnh thử đất 137, tờ bản đồ số 25 

(gần thầy tuệ)

XI           154,9 
1 19                29,0           154,9 CLN UBND xã quản lý

XII        1.691,5 
1 38 70 146,0         NST  UBND xã quản lý Phú Quý
2 38 68 181,0         BCS  UBND xã quản lý Phú Quý
3 38 61 247,6         BCS  UBND xã quản lý Phú Quý
4 43 50 171,0         BCS  UBND xã quản lý Phú Quý

XÃ THẠCH LIÊN

XÃ THẠCH KHÊ

XÃ THẠCH LẠC
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

5 29 229 194,7         BCS  UBND xã quản lý Thôn Khang
6 22 121 151,9         BCS  UBND xã quản lý ThônHanh
7 21 40 213,9         BCS  UBND xã quản lý Thôn Hanh
8 21 74 181,0         BCS  UBND xã quản lý Thôn Hanh
9 32 39 49,2           BCS  UBND xã quản lý Thôn Hanh

10 20 16 81,7           MNC  UBND xã quản lý Hói cầu Già
11 25 84 73,5           CLN  UBND xã quản lý Thôn Nguyên

XIII           360,0 
1 31 201           100,0  BCS  UBND xã quản lý Gia Ngãi 1
2 31 16             80,0  BCS  UBND xã quản lý Gia Ngãi 1
3 6 101           100,0  BCS  UBND xã quản lý Đan Trung
4 8 474             80,0  BCS  UBND xã quản lý Hội Cát

XIV           701,9 
1 15 106 175 BCS  UBND xã quản lý  Bắc Tiến Kề nhà anh Nguyễn Văn Kiệm 
2 9 162 143,9 LNK  UBND xã quản lý  Mộc Hải Gần nhà bà Ngụ thôn Mộc Hải

3
9 BCS

 UBND xã quản lý  Mộc Hải 
Diện tích tách từ thửa 93 gần nhà 

ông hiền thôn mộc Hải

4
58 187 LUC

 UBND xã quản lý  Quý Hải 

Bản đồ không thể hiện số thửa và 

DT, Kề vườn ông Trần hậu Binhg 

thôn Quý hải
5 28 310 196 BCS  UBND xã quản lý  Đông Châu Kề vườn ông Trần Hữu Tý thôn 

XV        1.784,0 
1 32 93           132,0 BCS  UBND xã quản lý  Tri Khê 
2 32 90             87,0 DCH  UBND xã quản lý  Tri Khê 
3 46 327           542,0 BCS  UBND xã quản lý  Tri Khê 
4 46 330           198,0 CLN  UBND xã quản lý  Tri Khê 
5 132 25           292,0 CLN  UBND xã quản lý  Vạn Đò 
6 59 24           233,0 RST  UBND xã quản lý  Vạn Đò 
7 157 45           300,0 BCS  UBND xã quản lý  Sơn Hà 

XÃ THẠCH LONG

XÃ THẠCH NGỌC

XÃ THẠCH SƠN
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

XVI           435,0 
1 35 23  70,0  BCS  UBND xã quản lý Nam Thắng
2 35 22  150,0  BCS  UBND xã quản lý Nam Thắng
3 26 133  60,0  BCS  UBND xã quản lý Cao Thắng
4 26 229  145,0  BCS  UBND xã quản lý Cao Thắng
5 21 9  137,0  BCS  UBND xã quản lý Trung Phú
6 21 263  85,0  BCS  UBND xã quản lý Trung Phú
7 21 136             90,0  BCS  UBND xã quản lý Trung Phú
8 8 86  70,0  BCS  UBND xã quản lý Yên Lạc

9 41 78 300,0        BCS  UBND xã quản lý 

10 10 69  82,5  BCS  UBND xã quản lý Yên Lạc
11 9 143 45,0            BCS  UBND xã quản lý Yên Lạc

XVII           183,6                  -                                     -                               -   
1 24 11             78,1  BCS  UBND xã quản lý  Bắc Trị 
2 24 50           105,5  BCS  UBND xã quản lý  Bắc Trị 

XVIII        2.695,0 
1 30 116 165,0         BHK  UBND xã quản lý Trung Văn
2 30 4 145,0         BHK  UBND xã quản lý Trung Văn
3 30 8 100,0         BHK  UBND xã quản lý Trung Văn
4 30 35 210,0         BHK  UBND xã quản lý Trung Văn
5 30 113 100,0         CLN  UBND xã quản lý Trung Văn
6 26 20 120,0         MNC  UBND xã quản lý Nam Văn 
7 26 4 120,0         MNC  UBND xã quản lý Nam Văn 
8 26 181 145,0         MNC  UBND xã quản lý Nam Văn 
9 26 41 130,0         MNC  UBND xã quản lý Nam Văn 

10 26 56 110,0         CLN  UBND xã quản lý Tách ra từ thửa 56
11 26 47 165,0         CLN  UBND xã quản lý Tách ra từ thửa 47
12 26 60 175,0         MNC  UBND xã quản lý Gần nhà Nguyễn Tự Dũng

XÃ THẠCH VĂN

XÃ THẠCH THẮNG

XÃ THẠCH TRỊ
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

13 26 59 180,0         MNC  UBND xã quản lý Gần nhà Nguyễn Đình Hương
14 25 106 120,0         MNC  UBND xã quản lý Gần nhà Hoàng Văn Thùy
15 25 122 115,0         MNC  UBND xã quản lý Gần nhà Hoàng Văn Thái
16 25 119 100,0         MNC  UBND xã quản lý Nam Văn 
17 37 38 100,0         MNC  UBND xã quản lý Gần nhà Nguyễn Văn Vỵ
18 37 26 120,0         MNC  UBND xã quản lý Gần nhà Phạm Văn Hòa
19 37 105 85,0           MNC  UBND xã quản lý Gần Nhà Phan Thanh Bình
20 26 136 95,0           MNC  UBND xã quản lý Gần nhà Hoàng Văn Quang
21 26 155 95,0           MNC  UBND xã quản lý Gần nhà Hoàng Văn Quang

XIX        1.780,5                             -   
1 37 233 60,0           CLN  UBND xã quản lý Lộc Nội
2 8 62 168,7         LUC  UBND xã quản lý Đồng Xuân
3 8 48 206,1         LUC  UBND xã quản lý Đồng Xuân
4 14 121 138,5         CLN  UBND xã quản lý Tân Thanh
5 47 25             50,7 BCS  UBND xã quản lý Lộc Nội
6 33 140           100,0 TSN  UBND xã quản lý Đông Sơn
7 33 144             87,0 TSN  UBND xã quản lý Đông Sơn
8 33 45           225,1 TSN  UBND xã quản lý Đông Sơn
9 44 181           153,0 LUC  UBND xã quản lý Quyết Tiến

10 53 55           155,3 LUC  UBND xã quản lý Quyết Tiến
11 53 56           208,8 TSN  UBND xã quản lý Quyết Tiến
12 14 295           107,3 CLN  UBND xã quản lý Tân Thanh
13 37 233           120,0 TSN  UBND xã quản lý Lộc Nội
XX        6.509,0 
1 104 116 32,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 4 Giáp vườn Nguyễn Thị Phúc
2 107 18 70,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 4 
3 106 37 50,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 4 Giáp vườn Ông Nguyễn Cảnh Vũ
4 130 16 30,0           LNK  UBND TT quản lý  TDP 1 Giáp vườn ông Nguyễn Thái Thủy

XÃ THẠCH XUÂN

THỊ TRẤN THẠCH HÀ
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

5 130 75 120,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 1 Giáp đất Nguyễn Thái Tiến
6 130 24 160,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 1 Giáp đất Nguyễn Thị Quang
7 124 102 27,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 1 Giáp đát Nguyễn Thái Được
8 130 78 80,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 1 Giáp đất Nguyễn Thái Thuận
9 130 78 135,0         NTS  UBND TT quản lý  TDP 1 Giáp đát Nguyễn Thái Ngật

10 134 42 35,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 1 Giáp đất Nguyễn Hữu Thắng
11 125 12 105,0         DTL  UBND TT quản lý  TDP 1 Giáp đất Nguyễn Văn Phong
12 124 68 30,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 1 Nguyễn Thái Khánh
13 88 147 180,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 7 Giáp vườn bà Nguyễn Thị Tam 
14 111 51 89,9 BCS  UBND TT quản lý  TDP 3 Giáp vườn bà Nguyễn Thị Hường
15 110 78 50,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 3 Giáp vườn bàVương Cẩm Hà
16 110 101 35,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 3 Giáp vườn ông Hoàng Trọng Bình
17 109 Giáp 131 25,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 3  giáp vườn ông Mai Văn Tư
18 110 88 40,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 3 Giáp vườn ông Trần Quốc Kiên
19 110 19 105,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 3 Giáp vườn ông Nguyễn Xuân 
20 99 14 135,0         CLN  UBND TT quản lý  TDP 5 
21 99 14 135,0         CLN  UBND TT quản lý  TDP  
22 158 317 50,0           NTTS  UBND TT quản lý  TDP 12 Giáp vườn ông Trần Y Lợi

23
165 75,0           BCS

 UBND TT quản lý  TDP 12 
Phía tây thửa đất số 163, tờ 165 

(Dương Thế Bảo)

24
146 281 120,0         BCS

 UBND TT quản lý  TDP 14 
Nằm giữa hộ ông Lê Ngọc Bảy và 

ông Hồ Thế Cảnh
25 146 116 45,0           MNC  UBND TT quản lý  TDP 14 Giáp vườn ông Lê Ngọc Châu
26 146 15 40,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 14 Giáp vườn ông Lê Ngọc Anh.
27 162 3 105,0         BHK  UBND TT quản lý  TDP 14 Giáp vườn ông Nguyễn Văn Bình
28 162 24 100,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 14 Giáp vườn ông Lê Văn Thắng
29 157 380 75,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 14 Phía bắc vườn ông Nguyễn Đức 
30 157 355 125,0         NST  UBND TT quản lý  TDP 14 Phía bắc vườn ông Nguyễn Đức 

Giáp vườn ông Nguyễn Hoài Nam 

và ông Trần Thọ Chữ
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

31 154 211 103,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 14 Giáp vườn ông Lê Ngọc Bưởi
32 154 194 55,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 14 Giáp vườn ông Lê Ngọc Bưởi
33 154 309 48,0           CLN  UBND TT quản lý  TDP 14 Giáp vườn ông Nguyễn Văn Hùng
34 113 82 198,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 2 Giáp vườn ông Nguyễn Văn Thục
35 127 17 105,0         MNC  UBND TT quản lý  TDP 2 Giáp vườn ông Phan Huy Đèng
36 126 64 56,0           NTS  UBND TT quản lý  TDP 2 Giáp vườn Phan Văn Thông
37 116 7 190,0         NTS  UBND TT quản lý  TDP 2 Giáp vườn ông Nguyễn Hữu Nam 

38
117 10 55,0           NTS

 UBND TT quản lý  TDP 2 
Giáp vườn ông Nguyễn Anh Vũ, 

Nguyễn Xuân Thắng
39 116 45 105,0         NST  UBND TT quản lý  TDP 2 Giáp vườn Bà Nguyễn Thị Ngọ

40
116 26 50,0           BCS

 UBND TT quản lý  TDP 2 
Giáp vườn Ông Nguyễn Hữu 

Lâm, Trần Văn Bộ
41 127 28 51,0           LNK  UBND TT quản lý  TDP 2 Giáp vườn ông Nguyễn Văn 

42
112 18,0           BCS

 UBND TT quản lý  TDP 2 
Nằm giữa thửa 17 và thửa 56, tờ 

bản đồ đồ số 112
43 132 12 70,0           CLN  UBND TT quản lý  TDP 2 Giáp vườn ông Phan Anh Đào
44 126 102 50,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 2 Giáp vườn bà Tuyết
45 167 351 105,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 15 Lê Phi Việt
46 141 20 120,0         BHK  UBND TT quản lý  TDP 13 Giáp vườn ông Nguyễn Bá Thế
47 141 299 135,0         CLN  UBND TT quản lý  TDP 13 Giáp vườn bà Đậu Thị Minh
48 148 202 150,0         NST  UBND TT quản lý  TDP 13 Giáp vườn ông Nguyễn Văn Sơn
49 150 98 198,0         LUC  UBND TT quản lý  TDP 13 Giáp vườn bà Nguyễn Thị Xuân
50 158 316 175,0         CLN  UBND TT quản lý  TDP 12 Giáp vườn ông Nguyễn Ngọc 
51 158 317 150,0         CLN  UBND TT quản lý  TDP 12 Giáp vườn Ông Nguyễn Văn Báu
52 165 71 175,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 12 Giáp vườn Ông Trịnh Đình Tuấn
53 157 186 70,0           CLN  UBND TT quản lý  TDP 12 Giáp vườn Ông Nguyễn Đức Chất
54 164 146 198,0         NST  UBND TT quản lý  TDP 12 Giáp vườn bà Hoàng Thị An
55 164 246 180,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 12 Giáp vườn Ông Nguyễn Đức Lục
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

56 164 197 168,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 12 Giáp vườn Ông Lê Thuần Hồng
57 164 198 85,0           BHK  UBND TT quản lý  TDP 12 Giáp vườn Ông Lê Thuần Hồng
58 68 60,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 9 
59  UBND TT quản lý  TDP  
60 68 50,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 9 
61  UBND TT quản lý  TDP  
62 68 45,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 9 
63  UBND TT quản lý  TDP  
64 68 60,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 9 
65  UBND TT quản lý  TDP  
66 75 60,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 9 
67  UBND TT quản lý  TDP  
68 104 18 300,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 4 Giáp vườn hộ Nguyễn Phùng 
69 106 59 130,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 4 Giáp vườn hộ Nguyễn Phùng 
70 106 26 200,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 4 Giáp vườn hộ Nguyễn Thị 
71 116 23 47,0           BCS  UBND TT quản lý  TDP 2 Giáp vườn hộ Nguyễn Mậu Sơn
72 64 74 180,0         NTS  UBND TT quản lý  TDP 10 Giáp vườn hộ Nguyễn Sỹ Hưng

73 167 330 130,0       NTS  UBND TT quản lý  TDP 15 

74 167 401 150,0       NTS  UBND TT quản lý  TDP 15 

75 156 317 200,0       NTS  UBND TT quản lý  TDP 15 

76 162 438 70,0         NTS  UBND TT quản lý  TDP 15 

77 163 353 200,0       NTS  UBND TT quản lý  TDP 15 

78 168 114 180,0       NTS  UBND TT quản lý  TDP 15 

79 167 489 200,0       NTS  UBND TT quản lý  TDP 15 

80 164 284 180,0       BCS  UBND TT quản lý  TDP 15 

81 164 444 156,0       BCS  UBND TT quản lý  TDP 15 

82 113 63 150,0       NTS  UBND TT quản lý  TDP 2 

Trần Đình Trọng và Nguyễn Văn 

Đệ: nằm giữa 2 thửa 22 và 22, tờ 

Giáp vườn Nguyễn Duy Thảo, 

Nguyễn Thị Nhung Nằm giữa 
Nguyễn Hồng Sơn và Nguyễn 

Trọng Danh: nằm giữa 2 thửa 16 
Trần Thị Hương và Nguyễn Thị 

Giáo: nằm giữa 2 thửa 16 và 17, 
Nguyễn Duy Hiếu và Nguyễn Thị 

Phương: nằm giữa 2 thửa 22 và 
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

83 44 86 50,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 2 

84 75 39;49 30,0         BCS  UBND TT quản lý  TDP 9 

85 164 286 200,0       BHK  UBND TT quản lý  TDP 12 

XXI      10.298,0 
1 14 44           383,8 BHK UBND xã quản lý Hòa Mỹ
2 11 184           341,9 BCS UBND xã quản lý Phú Sơn
3 19 29           441,4 BCS UBND xã quản lý Phú Sơn

4 19 461           260,0 BCS
UBND xã quản lý

Phú Sơn
Trước cấp đất sai thẩm quyền đã 

xử lý một phần, đề nghị hợp thức 
5 20 204           552,3 BCS UBND xã quản lý Phú Sơn
6 9 88           195,0 BCS UBND xã quản lý Bắc Bình
7 9 121           185,5 BCS UBND xã quản lý Bắc Bình
8 9 26           137,8 BCS UBND xã quản lý Bắc Bình
9 18 20           321,6 BCS UBND xã quản lý Bắc Bình Trừ đường

10 18 25           419,3 MNC
UBND xã quản lý

Bắc Bình
Đã mở rộng đường, đường ngõ chi 

đôi thửa đất
11 18 118           125,4 BCS UBND xã quản lý Bắc Bình Trừ đường

12 18 168           293,7 BCS
UBND xã quản lý

Bắc Bình
Đã mở rộng đường, cắt hành lang 

đường điện
13 18 105           321,4 BCS UBND xã quản lý Bắc Bình
14 18 103           123,6 BCS UBND xã quản lý Bắc Bình
15 18 50           212,1 MNC UBND xã quản lý Bắc Bình Đã mở rộng đường
16 18 72           809,5 BCS UBND xã quản lý Bắc Bình Không có đường vào
17 17 163           474,3 BCS UBND xã quản lý Bắc Bình Các hộ đã sử dụng. Xây dựng 

18 26 258             90,7 BCS
UBND xã quản lý

Hà Thanh
Trước cấp đất sai thẩm quyền đã 

xử lý một phần, đề nghị hợp thức 

19 26 291           279,1 BCS
UBND xã quản lý

Sâm Lộc
Đã mở rộng đường, chiều sâu 

không đủ để làm nhà

XÃ TƯỢNG SƠN
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

20 26 319             91,9 MNC UBND xã quản lý Sâm Lộc
21 34 32           594,6 BCS UBND xã quản lý Hà Thanh
22 34 23           379,7 BCS UBND xã quản lý Hà Thanh
23 34 79           166,0 BCS UBND xã quản lý Hà Thanh
24 34 219           273,3 BCS UBND xã quản lý Sâm Lộc Đã mở rộng đường
25 34 257           174,4 BCS UBND xã quản lý Sâm Lộc
26 34 302           245,0 BCS UBND xã quản lý Sâm Lộc đường giao thông điều chỉn
27 34 121             50,0 BCS UBND xã quản lý Sâm Lộc đường giao thông điều chỉn
28 33 198             76,2 MNC UBND xã quản lý Hà Thanh
29 33 101             35,3 DTL UBND xã quản lý Hà Thanh
30 35 236           135,2 BCS UBND xã quản lý Sâm Lộc
31 35 243           108,8 BCS UBND xã quản lý Sâm Lộc
32 36 241           373,3 BCS UBND xã quản lý Thượng Phú Đã mở rộng đường
33 36 363           219,8 BCS UBND xã quản lý Thượng Phú
34 36 204           546,6 BCS UBND xã quản lý Thượng Phú Không có đường vào
35 37 254           164,8 MNC UBND xã quản lý Thượng Phú
36 29 126           170,0 MNC UBND xã quản lý Đoài Phú
37 28 244           300,4 MNC UBND xã quản lý Đoài Phú
38 29 189           224,3 BCS UBND xã quản lý Đoài Phú

XXII        7.230,1 
1 76 203              144,5 BCS UBND xã quản lý Thôn Lộc thọ
2 88 263              113,2 BCS UBND xã quản lý Thôn Trửa
3 100 411              112,0 BCS UBND xã quản lý Long Minh
4 100 413              175,2 BCS UBND xã quản lý Long Minh
5 100 338              145,9 BCS UBND xã quản lý Long Minh
6 100 418              132,2 BCS UBND xã quản lý Long Minh
7 100 360              160,0 BCS UBND xã quản lý Long Minh
8 100 490              188,0 BCS UBND xã quản lý Long Minh

XÃ VIỆT TIẾN
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

9 104 308              152,0 BCS UBND xã quản lý Long Minh
10 104 236              182,0 BCS UBND xã quản lý Long Minh
11 104              405,0 DGT UBND xã quản lý Long Minh
12 104              403,0 DGT UBND xã quản lý Long Minh
13 104 DGT UBND xã quản lý Long Minh
14 104              245,0 DGT UBND xã quản lý Long Minh
15 104              321,0 DGT UBND xã quản lý Long Minh
16 80              366,9 BCS UBND xã quản lý Thôn Phúc
17 80 53              389,8 BCS UBND xã quản lý Phúc lộc
18 80              177,9 CLN UBND xã quản lý Thôn Phúc
19 93 DGT UBND xã quản lý Vĩnh mới
20 82              198,0 DGT UBND xã quản lý Vĩnh mới
21 59 46              127,7 BCS UBND xã quản lý Tân Long
22 50 4              197,5 BCS UBND xã quản lý Tân Long
23 44 62,72,73              189,0 LUC UBND xã quản lý Trung Trinh
24 50 373  93,3 BCS UBND xã quản lý Tân Long
25 50              178,0 BCS UBND xã quản lý Tân Long
26 51              362,0 BCS UBND xã quản lý Tân Long
27 20 175              158,5 NTS UBND xã quản lý Bùi Xá
28 20 171              344,6 NTS UBND xã quản lý Bùi Xá
29 20 156              206,7 NTS UBND xã quản lý Bùi Xá
30 17              125,0 DGT UBND xã quản lý Hòa Bình
31 13 78                59,9 BCS UBND xã quản lý Hòa Bình
32 13 36                65,5 BCS UBND xã quản lý Hòa Bình
33 13 27                46,1 BCS UBND xã quản lý Hòa Bình
34 28 86,87              186,0 NTS UBND xã quản lý Trung Tiến
35 19 228                66,0 BCS UBND xã quản lý Thống Nhất
36 16 60              170,0 BCS UBND xã quản lý Hòa Bình
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TT Số tờ bản đồ  Số thửa 
Diện tích

(m2)

Loại đất 

hiện trạng
Nguồn gốc Thôn Ghi chú

37 13 59                65,0 DGT UBND xã quản lý Hòa Bình
38 51 293              233,5 BCS UBND xã quản lý Việt Yên
39 51 205              256,5 BCS UBND xã quản lý Việt Yên
40 21              181,0 BCS UBND xã quản lý Ba Ging

41 16              166,0 120 BCS UBND xã quản lý Hoà Bình

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN
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